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KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2024 - 2025

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 2050/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị định 81 /2021/NĐ- CP; Nghị quyết số 02/2022/NQ- HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định danh mục các khoản thu và mức thu; Hướng dẫn liên sở số 03/ HDLS- GDĐT- STC ngày 26/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng -Tài chính; Trường Trung học cơ sở Quyết Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm như sau:
PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG
I. Đặc điểm tình hình
1. Hiện trạng quy mô số lượng, đội ngũ CB, GV - HS, CSVC
1.1. Tình hình đội ngũ   
Năm học 2024 - 2025 trường có 36 cán bộ giáo viên - NV. Trong đó:

Nam: 09                                    Nữ: 27
Biên chế:  29                             Hợp đồng: 04
Trình độ Thạc sĩ: 02;  Đại học: 31; Cao đẳng: 0;  Trung cấp: 1;  
Đảng viên: 17
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: Không          Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 04
GV-TPT giỏi cấp huyện: 02                 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10
1.2.Tình hình học sinh  
Toàn trường có 18 lớp với 576 học sinh; nữ 245/504= 48.8% trong đó:

Khối 6 có 04 lớp = 151  HS;                   Khối 7 có 05 lớp =  HS

Khối 8 có 05 lớp =  HS;                    Khối 9 có 04 lớp =  HS

1.3. Cơ sở vật chất  
- Tổng số có 34 phòng: kiên cố  phòng; cấp 4: 10 phòng, trong đó:

+ Có 16 phòng học: phòng kiên cố 16, phòng cấp 4: 0 phòng

+Có  01 phòng tin học 
+ Có 03 phòng để hội họp, có 02 phòng làm việc của hiệu trưởng, có 02 phòng làm việc của phó hiệu trưởng
+ Có 01 phòng kế toán làm việc

+ Có 02 thư viện, có 02 phòng thí nghiệm

- Các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giáo dục cơ bản đảm bảo

2. Thuận lợi
- Cơ bản đội ngũ CBGV, NV nhà trường có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh và có ý thức cầu tiến bộ.

- Nhà trường có chi bộ mạnh với 18 Đảng viên trong đó có 10 đồng chí luôn phấn đấu đạt danh hiệu GVGCS và CSTĐCS nắm các trọng trách trong nhà trường và gương mẫu đi đầu trong các nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động giáo dục.

- Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được đầu tư, tăng cường đáp ứng yêu cầu của việc dạy và học
- Hiệu quả các mặt hoạt động của nhà trường có những chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin với Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, hội CMHS và nhân dân trong toàn xã Quyết Tiến.
3. Khó khăn
- Đội ngũ tuy đủ về số lượng nhưng còn một số giáo viên bất cập về trình độ năng lực, trình độ ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học còn rất hạn chế..

- Trường có 02 điểm trường ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Hệ thống các phòng chức năng chưa đầy đủ, điều này khó khăn cho nhà trường trong việc phát triển năng lực toàn diện cho học sinh, nâng cao chất lượng của nhà trường.

II. Những nguyên tắc dạy thêm, học thêm
1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.
3. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm dưới bất cứ hình thức nào.

4. Tổ chức lớp dạy thêm theo lớp. Trong giờ học có phân hóa đối tượng học sunh
5. Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Đối tượng dạy thêm và học thêm:
1.1. Đội ngũ giáo viên đăng ký tham gia dạy thêm.

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.

- Có đủ sức khỏe, trình độ, năng lực chuyên môn từ khá trở lên, có nguyện vọng, lòng nhiệt tình trách nhiệm khi tham gia dạy thêm trong nhà trường.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

- Danh sách giáo viên tham gia dạy thêm
	TT
	         HỌ TÊN

GIÁO VIÊN
	NGÀY,

THÁNG,

NĂM SINH
	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
	TRÌNH ĐỘ CM
	MÔN, LỚP DẠY
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Quang Tạo
	12/11/1976
	Cao đẳng Toán, Hóa, Sinh
	ĐH Toán
	Toán 6A, 7B
	

	2
	Đào Thị Nhanh
	19/10/1980
	Cao đẳng Toán Kĩ
	ĐH Toán
	Toán 8E, 9C
	

	3
	Nguyễn Thị Nhan
	3/11/1978
	CĐ Toán Lí
	ĐH Toán
	Toán 9A
	

	4
	Nguyễn Văn Thắng
	28/10/1979
	CĐ Toán Tin
	ĐH Toán
	Toán 9BD; 8D
	

	5
	Cao Thị Mơ
	24/3/1975
	CĐ Văn Địa
	ĐH Văn
	Văn 7B, 6AB
	

	6
	Nguyễn Thị Thủy
	12/1/1976
	CĐ Văn Sử
	ĐH Văn
	Văn 8BE, 7D
	

	7
	Vũ Thị Linh
	16/12/1976
	CĐ Văn Địa
	ĐH Văn
	Văn 7E, 6CD
	

	8
	Đoàn Thị Thủy
	4/9/1974
	CĐ Văn Địa
	ĐH Văn
	Văn 7AC 9A
	

	9
	Nguyễn Thị Hường
	
	CĐ Toán
	ĐH Toán
	Toán 6B, 7AE
	

	10
	Nguyễn Quang Vinh
	15/12/1971
	CĐ Tiếng Anh
	ĐH Tiếng anh
	Anh 8BCD, 7DE
	Dạy 05lớp

	11
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	7/6/1981
	CĐ Tiếng Anh
	ĐH Tiếng anh
	Anh 9ACD, 8AE
	Dạy 05 lớp

	12
	Phạm Thu Thủy
	21/01/1992
	
	Cử nhân ngôn ngữ anh
	Anh 9B, 7ABC; 6B
	

	13
	Phạm Thị Dung
	
	
	ĐH Toán
	Toán 8AB
	

	14
	Hoàng Thị Lan
	20/9/1978
	Cao đẳng Văn Sử
	ĐH Văn
	Văn 9CD, 8D
	

	15
	Nguyễn Minh Ngọc
	30/7/2000
	ĐH Toán
	ĐH Toán
	Toán 6C,D
	

	16
	Lương Thị Hồng Hoa
	22/8/1978
	Cao đẳng Văn Sử
	ĐH Văn
	Văn 8CA 9B
	

	17
	Phạm Thị Phương Anh
	05/9/1999
	ĐH Toán
	ĐH Toán
	Toán 7CD, 8C
	

	18
	Vũ Phương Uyên
	03/11/2002
	ĐH Tiếng anh
	
	Anh 6A, CD
	


1.2. Đối tượng học sinh tham gia học thêm.

Tất cả học sinh có nguyện vọng viết đơn thêm ghi cam kết vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra, phụ huynh có ý kiến về việc con đăng kí học thêm.
2. Nội dung dạy thêm, học thêm:
- Nội dung dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kĩ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh; phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm, sinh lí của học sinh; không gây nên tình trạng học quá nhiều và vượt quá sức tiếp thu của học sinh.

- Dạy thêm học thêm theo hướng phân hóa bao gồm: phụ đạo học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; dạy thêm cho những học sinh có nguyện vọng củng cố, bổ sung kiến thức.
         3. Thời gian, thời lượng và địa điểm dạy thêm, học thêm:
- Thời gian học: vào buổi chiều, từ tháng 9/2024 đến hết tháng 05/2025.
+ Khối 6, 7, 8:    4 tiết/buổi x 3 buổi/tuần.
+ Khối 9: 4 tiết/1 buổi x 4 buổi/tuần
- Các môn học thêm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 
       - Môn khác tuỳ thuộc vào môn thi vào lớp 10 cuối kỳ, cuối năm để bố trí xếp lịch

- Tổ chức dạy thêm, học thêm tại Trường THCS Quyết Tiến: đảm bảo an toàn cho người dạy và người học.
4. CSVC phục vụ cho việc dạy thêm, học thêm:
- Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm cơ bản đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường trung học cơ sở, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:

+ Phòng học đảm bảo diện tích; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

+ Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.

+  Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000.

+ Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.
5. Thu và sử dụng kinh phí dạy thêm, học thêm:
Thu  chi theo Nghị quyết số 02/2022/NQ- HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Hướng dẫn liên sở số 03/ HDLS- GDĐT- STC ngày 26/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng -Tài chính. 

- Mức thu: 
+ Số học sinh cụ thể theo từng khối lớp.
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9
	Tổng số

	Số HS
	Số miễn giảm
	Số HS
	Số miễn giảm
	Số HS
	Số miễn giảm
	Số HS
	Số miễn giảm
	Số HS
	Số miễn giảm

	151
	15
	161
	15
	141
	15
	123
	15
	576
	60


+ Số tiền/1tiết/HS:  9000đ

Khối 6,7,8: 36 000 x 12 buổi = 432.000đ/HS/tháng.
Khối 9: 36 000 x 16 buổi = 576.000đ/HS/tháng.
+ Tổng thu đủ cả trường/tháng khoảng 238 464.000đ
          - Mức chi:  

+ Chi trả 70% giáo viên trực tiếp giảng dạy =  166 924 800
+ Chi CSVC:   9%  = 21 461 760 đ 
+ Chi phúc lợi: 5%  = 11 923 200 đ
+ Chi công tác quản lý, chỉ đạo: 16%  = 38 154 240đ
 (gồm: Ban chỉ đạo, Kế toán, Thủ quỹ, bảo vệ, phục vụ).
6. Công tác quản lý dạy thêm, học thêm
6.1. Quản lý dạy thêm, học thêm của BGH
       - Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định của Thông tư 17 BGD&ĐT ngày 16/05/2012 của Bộ GDĐT, Quyết định số 2050/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường của cán bộ, giáo viên. Thu  chi theo Nghị quyết số 02/2022/NQ- HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Hướng dẫn liên sở số 03/ HDLS- GDĐT- STC ngày 26/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng -Tài chính.
         - Phó Hiệu trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm bố trí thời khóa biểu, quản lý CSVC, tổng hợp buổi dạy, quản lý hồ sơ, chương trình dạy thêm; tổng hợp đơn xin học thêm của học sinh; tổng hợp danh sách cán bộ giáo viên của nhà trường đăng ký tham gia dạy để quản lý và báo cáo với cấp trên, có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất hồ sơ giáo án của giáo viên tham gia dạy thêm,...

- BGH có trách nhiệm quản lý tổ chức tốt việc dạy và học chính khóa; đảm bảo tuyệt đối không cắt xén nội dung, chương trình dạy học đã được quy định để dành cho dạy thêm, học thêm. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc cho điểm, đánh giá HS nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm các quyết định về dạy thêm học thêm, chịu sự thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, kiểm tra của Phòng giáo dục và Đào tạo về quy định dạy học, chất lượng dạy học, về thu chi tài chính, định kỳ tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm  với cơ quan quản lý và hội đồng trường.

6.2. Trách nhiệm của giáo viên tham gia dạy thêm học thêm

- Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại văn bản DTHT, các quy định chung của ngành và các quy định liên quan.

- Với giáo viên tham gia dạy thêm phải nêu cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, xây dựng nội dung giảng dạy bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp, chuẩn bị kỹ nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học thêm. Lên kế hoạch và soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp dạy thêm, đồng thời theo dõi sự tiến bộ của học sinh, phối hợp cùng gia đình, cùng GVCN có biện pháp để nâng cao chất lượng cho những học sinh chậm tiến. Không có bất kỳ hình thức ép buộc học sinh lớp mình đang giảng dạy phải tham gia học thêm. Đặc biệt không có sự phân biệt đối với những em không tham gia học thêm; quan tâm đến mọi học sinh trong lớp dạy...

6.3. Trách nhiệm của Ban thanh tra, kế toán, thủ quỹ
- Tài vụ thực hiện thu, chi theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 2050/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND thành phố Hải Phòng; Thu  chi theo Nghị quyết số 02/2022/NQ- HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hướng dẫn liên sở số 03/ HDLS- GDĐT- STC ngày 26/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng -Tài chính.
- Đảm bảo mọi khoản thu, chi đều phải có kế hoạch, khi quyết toán phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ, báo cáo đầy đủ với Hiệu trưởng, và công khai trước Hội đồng nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh từng học kỳ, từng năm.
- Ban thanh tra nhân dân thực hiện việc kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các hoạt động về công tác dạy thêm, học thêm.

7. Chế độ báo cáo
Thực hiện việc báo cáo cuối mỗi học kỳ và cuối năm theo quy định, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2024 - 2025 của trường Trung học cơ sở ./.
	Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG
Lương Anh Khương
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TRƯỜNG THCS QUYẾT TIẾN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:        /QĐ-THCSQT
	Quyết Tiến., ngày        tháng 9 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm 

Năm học 2022 - 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUYẾT TIẾN
Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; 

Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 21 ngày 11 năm 2012 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Hướng dẫn số 146/SGDĐT-TTr ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Trung học cơ sở Quyết Tiến,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm năm học 2022-2023 trường Trung học cơ sở Quyết Tiến, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Lương Anh Khương, Hiệu trưởng;
2. Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Nhan, Phó Hiệu trưởng ;
3. Các thành viên Ban chỉ đạo: 
- Các ông, bà là GVCN các lớp
4. Thư ký Ban chỉ đạo: 

- Bà Nguyễn Thị Dung,Thư ký hội đồng sư phạm nhà trường
Điều 2. Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo đúng quy định.

Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và các bộ phận chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền; thực hiện chức năng giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm dạy thêm, học thêm.
Kính mời các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm cấp huyện tham gia giám sát cùng Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm nhà trường.
Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1, các tổ chuyên môn và các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Các tổ chuyên môn, VP;

- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG 

Lương Anh Khương


                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    .................., ngày        tháng 9  năm 2022
          ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG


Kính gửi: ………………………….....................………………………..………..
Tôi tên: ……………………………………………………...………………………………..……………
Ngày sinh:  …………………………………….…. Giới tính: ………………………..…..…….……
Số CMND:………………………..…. ngày cấp ………..……… Nơi cấp …………...………..….
Trú tại:  …………………………………………………………………………………..……….……….

……………………………………………………… Điện thoại liên lạc: ……….….........…….……..

Trình độ văn hóa: …………………………………...………...…………………………………..…….

Trình độ chuyên môn: ………...………………………………………………..…….……………..…

Đơn vị công tác: …………………………………….……………………………………………..……
Nguyện vọng: Tôi làm đơn này kính đề nghị ông Hiệu trưởng trường THCS Quyết Tiến xem xét cho phép tôi được tham gia dạy thêm năm học 2022-2023.
Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các Quy định về dạy thêm học thêm tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Nghị quyết số 02 ngày 22/7/2022 của UBND thành phố, hướng dẫn của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                                   

	Ý kiến của Hiệu trưởng
	Người làm đơn


PAGE  
7

